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 Kính gửi:  

   - Các trường Cao đẳng: Kinh tế - Kỹ thuật, Y tế, Nghề; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

   - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trung tâm Ngoại ngữ: Globals, Việt-Mỹ Điện Biên, 

   Him Lam Edu, Edu Star, Ocean Edu;  
 

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 03/9/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ Quyết định số  1363/QĐ-UBND ngày  08/8/2022  của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023  đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các yêu cầu các trường Cao đẳng, phòng 

Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm Ngoại ngữ, tổng hợp 

báo cáo thống kê cuối năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Tổng hợp số liệu theo các biểu báo cáo năm học 2022-2023 (theo biểu 

mẫu gửi kèm Công văn này) 

a)  Biểu mẫu giáo dục theo  Quyết định số 1395/QĐ-UBND (Biểu 1-Biểu 

mẫu giáo dục 1395): thực hiện chung cho các cấp học gồm mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

b) Biểu mẫu theo từng cấp học 

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo biểu: Biểu HSTG; Biểu Huy 

động, Biểu KQTHKH, Biểu sáp nhập, Biểu KQ_XHH, Biểu TBDH. 

- Các trường THCS và THPT, THPT, phổ thông DTNT báo cáo theo biểu: 

Biểu HSTG; Biểu KQ_XHH, Biểu TBDH. 

- Các trường Cao đẳng báo cáo theo biểu: Biểu CĐ, Biểu KQ_XHH, Biểu TBDH. 

- Các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX tỉnh báo cáo theo biểu: 

Biểu HSTG, Biểu GDNN-GDTX, Biểu KQ_XHH, Biểu TBDH. 

http://hscv.dienbien.edu.vn/qlvb/VBden.nsf/str/87EC2BE17700F10A4725885A00091A2B?OpenDocument
http://hscv.dienbien.edu.vn/qlvb/VBden.nsf/str/87EC2BE17700F10A4725885A00091A2B?OpenDocument
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- Các trung tâm Ngoại ngữ, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học báo cáo theo biểu 

NN-TH, biểu KQ_XHH, Biểu TBDH. 

- Trung tâm Giáo dục hòa nhập báo cáo theo biểu GDHN, biểu KQ-XHH, Biểu TBDH. 

2. Cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thống kê trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục và đào tạo tại địa chỉ website http://csdl.moet.gov.vn (không bao 

gồm các trường Cao đẳng: Kinh tế  -  Kỹ thuật, Y tế, Nghề; các trung tâm Ngoại 

ngữ: Globals, Việt-Mỹ Điện Biên, Him Lam Edu, Edu Star, Ocean Edu) 

a) Các đơn vị rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu về học sinh, cán bộ, nhân 

viên, giáo viên; kết quả học tập học kỳ I, học kỳ II và cuối năm học 2022-2023 

của từng học sinh (đề nghị các đơn vị cập nhật các chỉ số về học sinh bỏ học; học 

sinh lên lớp sau kiểm tra, đánh giá lại các môn học của năm học 2022-2023). 

b) Trích xuất dữ liệu từ hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào 

(website http://csdl.moet.gov.vn) và báo cáo kết quả thống kê theo các biểu mẫu, 

cụ thể như sau: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo các mẫu biểu: 01-MN-CN (đối 

với cấp mầm  non), mẫu biểu 02-TH-CN (đối với cấp tiểu học), mẫu biểu 03-

THCS-CN (đối với cấp THCS), báo cáo tổng hợp theo mẫu biểu 07-TKTH-CN. 

- Các trường trung học phổ thông báo cáo theo các mẫu biểu: 04-THPT-

CN; riêng các trường THCS &THPT báo cáo thêm biểu mẫu 03-THCS-CN. 

- Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện báo cáo theo 

biểu mẫu 05-GDTX-CN. 

Các đơn vị hoàn thành việc cập nhật và trích xuất dữ liệu, gửi báo cáo 

thống kê trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành trước ngày 05/6/2023. Sau thời 

điểm này, chức năng chỉnh sửa, cập nhật số liệu năm học 2022-2023 sẽ bị khóa. 

3. Hệ thống biểu mẫu thống kê được đăng tải trên cổng thông tin của ngành 

theo địa chỉ http://dienbien.edu.vn. Các đơn vị hoàn thiện báo cáo thống kê gửi Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Kế hoạch và Tài chính) trước ngày 06/6/2023; 

bản điện tử gửi theo địa chỉ hòm thư: phongkhtc@dienbien.edu.vn. Trong quá 

trình nhập liệu báo cáo, đề nghị không thay đổi cấu trúc biểu mẫu. Thủ trưởng các 

đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo thống kê. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường 

Cao đẳng, các phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 

các trung tâm Ngoại ngữ, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Đoạt 
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